
TT CĂN CỨ  
PHÁP LÝ

NỘI DUNG

1 Khoản 1 Điều 102 
Luật Thi hành án 
hình sự năm 2019

Người chấp hành án có thể được Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án 
quân sự khu vực quyết định giảm thời hạn chấp hành án khi có đủ các 
điều kiện sau đây:

- Đã chấp hành được một phần ba thời hạn án phạt; đối với người 
dưới 18 tuổi thì phải chấp hành được một phần tư thời hạn án 
phạt;

- Trong thời gian thử thách người chấp hành án đã chấp hành 
nghiêm chỉnh các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 99 của Luật này; 
tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm hoặc lập thành tích 
trong lao động, bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng;

- Bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự trong trường hợp có 
nghĩa vụ dân sự.

2 Khoản 2 Điều 102 
Luật Thi hành án 
hình sự năm 2019

Người chấp hành án mỗi năm được xét giảm thời hạn chấp hành 
án 01 lần, mỗi lần có thể được giảm từ 03 tháng đến 09 tháng.

3 Khoản 3 Điều 102 
Luật Thi hành án 
hình sự năm 2019

Người chấp hành án có thể được giảm thời hạn chấp hành án nhiều 
lần nhưng phải bảo đảm thời gian thực tế chấp hành án là một phần 
hai mức án, đối với người chấp hành án là người dưới 18 tuổi thì 
phải bảo đảm thời gian thực tế chấp hành án là hai phần năm mức 
án.

4 Khoản 4 Điều 102 
Luật Thi hành án 
hình sự năm 2019

Người chấp hành án đã lập công, người  đã quá già yếu hoặc 
người bị bệnh hiểm nghèo đã chấp hành được một phần tư thời hạn 
án phạt thì có thể được xét giảm thời hạn chấp hành án, mức giảm 
mỗi lần cao nhất là 01 năm nhưng phải bảo đảm thời gian thực tế 
chấp hành án là hai phần năm mức án.

5 Khoản 5 Điều 102 
Luật Thi hành án 
hình sự năm 2019

Người chấp hành án là người dưới 18 tuổi nếu lập công hoặc bị 
bệnh hiểm nghèo thì được xét giảm ngay. Trường hợp đã chấp 
hành được hai phần năm mức án thì có thể được giảm hết thời 
hạn còn lại. ï
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1 Khoản 1 
Điều 103 
Luật Thi 
hành án 
hình sự 
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Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, 
giáo dục người chấp hành án có trách nhiệm rà soát người đủ 
điều kiện giảm thời hạn chấp hành án, báo cáo cơ quan thi hành 
án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp 
quân khu kèm theo tài liệu có liên quan để đề nghị giảm thời hạn 
chấp hành án.

2 Khoản 2 
Điều 103 
Luật Thi 
hành án 
hình sự 
năm 2019

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan 
thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập hồ sơ và có văn bản 
đề nghị giảm thời hạn chấp hành án đối với người có đủ điều 
kiện gửi đến Tòa án và Viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp 
xét thấy không đủ điều kiện lập hồ sơ giảm thời hạn chấp hành 
án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có văn bản 
thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo 
dục người chấp hành án.
Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan 
thi hành án hình sự cấp quân khu lập hồ sơ và có văn bản đề 
nghị giảm thời hạn chấp hành án đối với người có đủ điều kiện 
gửi đến Tòa án và Viện kiểm sát quân sự khu vực. Trường hợp 
xét thấy không đủ điều kiện lập hồ sơ giảm thời hạn chấp hành 
án, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có văn bản thông 
báo cho đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người 
chấp hành án.

3 Khoản 3 
Điều 103 
Luật Thi 
hành án 
hình sự 
năm 2019

Hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án bao gồm:
- Đơn đề nghị giảm thời hạn chấp hành án của người chấp hành 
án;
- Bản sao bản án. Đối với trường hợp xét giảm thời hạn chấp 
hành án từ lần thứ hai thì bản sao bản án được thay bằng bản 
sao quyết định thi hành án;
- Văn bản đề nghị giảm thời hạn chấp hành án của Ủy ban nhân 
dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người 
chấp hành án;
- Trường hợp người chấp hành án được khen thưởng hoặc lập 
công thì hồ sơ phải có quyết định khen thưởng hoặc giấy xác 
nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc người chấp hành án 
lập công; trường hợp bị bệnh hiểm nghèo thì phải có kết luận 
của bệnh viện cấp tỉnh, bệnh viện cấp quân khu trở lên về tình 
trạng bệnh của họ; tài liệu thể hiện đã thực hiện được một phần 
nghĩa vụ dân sự;
- Trường hợp người chấp hành án đã được giảm thời hạn chấp hành 
án thì phải có bản sao quyết định giảm thời hạn chấp hành án;
- Tài liệu khác có liên quan.

1. Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ là gì?
Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ là việc cơ quan, người có thẩm 

quyền theo quy định của Luật này giám sát, giáo dục người chấp hành án 
tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; khấu trừ một phần thu nhập sung 
quỹ nhà nước, giám sát việc thực hiện một số công việc lao động phục vụ 
cộng đồng theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

2. TGiảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được quy 
định như thế nào?

3. Pháp luật quy định như thế nào về thủ tục giảm thời 
hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ?



THI HÀNH ÁN CẢI TẠO  
KHÔNG GIAM GIỮ

4. Thủ tục miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được quy định như thế nào?
TT CĂN CỨ PHÁP LÝ NỘI DUNG

1 Khoản 1 Điều 104 
Luật Thi hành án 
hình sự năm 2019

Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực nơi người chấp 
hành án đang cư trú, làm việc, tự mình hoặc theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình 
sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu xem xét, lập hồ sơ 
đề nghị Tòa án cùng cấp xét miễn chấp hành án. Hồ sơ bao gồm:
- Bản sao bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật;
- Văn bản đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát;
- Văn bản đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự trong trường hợp cơ quan này đề nghị;
- Đơn xin miễn chấp hành án của người bị kết án hoặc người đại diện theo quy định 
của pháp luật;
- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc người bị kết án đã lập công; kết luận 
của bệnh viện cấp tỉnh, bệnh viện cấp quân khu trở lên về tình trạng bệnh của người bị 
kết án bị bệnh hiểm nghèo; xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc người bị kết 
án chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

2 Khoản 2 Điều 104 
Luật Thi hành án 
hình sự năm 2019

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, 
Chánh án Tòa án có thẩm quyền thành lập Hội đồng và tổ chức phiên họp để xét, quyết 
định miễn chấp hành án. Thành phần Hội đồng gồm 03 Thẩm phán; phiên họp có sự 
tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp hồ sơ phải bổ sung 
theo yêu cầu của Tòa án thì thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày nhận được hồ 
sơ bổ sung.

3 Khoản 2 Điều 104 
Luật Thi hành án 
hình sự năm 2019

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định về việc miễn chấp hành án, 
Tòa án phải gửi quyết định đó cho người bị kết án, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm 
sát cấp trên trực tiếp, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự 
cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người 
chấp hành án, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định miễn chấp hành án có trụ sở.

TT CĂN CỨ  
PHÁP LÝ

NỘI DUNG

4 Khoản 4 Điều 
103 Luật Thi 
hành án hình 
sự năm 2019

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án, 
Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người chấp 
hành án cư trú hoặc làm việc thành lập Hội đồng và tổ chức phiên họp để xét, quyết định 
giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ. Thành phần Hội đồng gồm 03 
Thẩm phán; phiên họp có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp. Trường 
hợp hồ sơ phải bổ sung theo yêu cầu của Tòa án thì thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày 
nhận được hồ sơ bổ sung.

5 Khoản 5 Điều 
103 Luật Thi 
hành án hình 
sự năm 2019

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định về việc chấp nhận toàn bộ, chấp 
nhận một phần hoặc không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành án, Tòa án phải gửi quyết 
định đó cho người chấp hành án, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, 
cơ quan đề nghị giảm thời hạn chấp hành án, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Sở Tư 
pháp nơi Tòa án ra quyết định cho giảm thời hạn chấp hành án có trụ sở.
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